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1 Lưu Bảo Cẩm Tú 13/08/2020 Nữ Lưu Phú Trung 0918405786 Bùi Thị Trang 0386058488

số 7, đường Tư Thủy - Phường 

Hòa Nghĩa

2 Vũ Viết Phúc 06/08/2020 Nam Vũ Viết Tài 0972392618 Đỗ Thị Quỳnh Trang 0947465379 Thôn Cẩm La-  Kiến Thụy

3 Nguyễn Bảo Ngân 08/02/2020 Nữ Nguyễn Minh Luân Đinh Thị Năm 0354147906 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

4 Bùi Minh Trí 27/10/2021 Nam Bùi Văn Trung 0974023755 Ngô Thị Hậu Thôn Phương Đôi - Kiến Thụy

5 Ngô Thanh Vân 05/01/2021 Nữ Ngô Văn Toàn 0942639185 Cao Thị Ái 0789293658 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

6 Nguyễn Đình Nhân 02/06/2021 Nam Nguyễn Đình Việt 0899538562 Phạm Thị Diệp 0972882803 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

7 Vũ Duy Nhật Minh 16/08/2021 Nam Vũ Mạnh Cường 0336793292 Phạm Thị Hương 0382716139 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

8 Ngô Hải Đăng 06/02/2021 Nam Ngô Duy Tuấn 0336282769 Đỗ Thị Thu 0352639131 Thôn Quế Lâm - Kiến Thụy

9 Trương Đức Anh 29/12/2021 Nam Trương Văn Vinh 0859015262 Trần Thị Huệ  Thôn Xuân úc - Kiến Thụy

10 Ngô Tú Anh 10/03/2022 Nữ Ngô Duy Hoàng 0384629956 Hoàng Thị Nguyệt 0352329369 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

11 Trần Thị Ngọc Chi 04/07/2022 Nữ Trần Văn Công 0363275988 Bùi Thị Hoàn 0385558473 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

12 Ngô Minh Đức 23/10/2022 Nam Ngô Văn Dương 0385036888 Nguyễn Thị Ngọc 0969219956 Thôn Quế Lâm - Kiến Thụy

13 Nguyễn Bảo Khang 04/05/2022 Nam Nguyễn Văn minh Nguyễn Thị Hương Thôn Phương Đôi - Kiến Thụy

14 Đồng Kim Dung 28/02/2022 Nữ Đồng Văn Tuệ 0936670002 Ngô Thị Ngoan 0772258425 Thôn Quế Lâm - Kiến Thụy
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15 Nguyễn Duy Khánh 02/07/2022 Nam

Nguyễn Quang 

Trung 0967804662 Ngô Thị Hoài 0373868506 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

16 Nguyễn Ngọc Mai 18/01/2022 Nữ Nguyễn Đình Nam 0347947920 Nguyễn Thị Huế 0375145188 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

17 Phạm Ngọc Tuệ Nhi 16/05/2022 Nữ Phạm Văn Lâm 0869992162 Nguyễn Thị Ngân 0964972803 Thôn Quế Lâm - Kiến Thụy

18 Đoàn Uy Vũ 09/10/2022 Nam Đoàn Văn Định

093 

6564283 Ngô Thị Định 0966521657 Thôn Cẩm La - Xã  Kiến Thụy

19 Bùi Phúc Hưng 21/08/2023 Nam Bùi Văn Khoẻ 0398508668 Vũ Thị Thuý Liễu 0945174634 Thôn Phương Đôi - Kiến Thụy

20 Ngô Việt Hưng 13/06/2023 Nam Ngô Duỵ Chung 0968267737 Vũ Thu Hiền 0337234666 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

21 Nguyễn Minh Khang 15/05/2023 Nam Nguyễn Đức Minh 0338227443 Bùi Thanh Phương 0963674923 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

22 Đoàn Nhật Minh 14/08/2023 Nam Đoàn Văn Lân 0368261262 Đặng Thị Nga 0869149398 Thôn Cẩm La - Kiến Thụy

23 Nguyễn Ngọc Thảo My 18/05/2023 Nữ Nguyễn Văn Tùng 0363774213 Phạm Thị Thảo 0979276785 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

24 Trần Gia Lâm 17/02/2023 Nam Trần Hoàng Long 0976390252 Mạc Hoài Linh 0982546894 Thôn Quế Lâm - Kiến Thụy

25 Nguyễn Đình Minh Nhật 23/10/2023 Nam Nguyễn Đình Hùng 0965725529

Nguyễn Thị Minh 

Hiền 0336281379 Xuân Chiếng - Xã Nghi Dương

26 Nguyễn An Nhiên 17/01/2023 Nữ Nguyễn Sĩ Chúc 0766482288 Linh Thị Khiết 0355461797 Thôn Phương Đôi - Kiến Thụy

27 Nguyễn Thanh Phong 26/09/2023 Nam Nguyễn Thành Nam 0346539333 Bùi Thị Ngọc 0382283398 Thôn Quế Lâm - Kiến Thụy

28 Nguyễn Hoàng Diệp Anh 26/05/2023 Nữ Nguyễn Văn Hùng 0388979165 Hoàng Minh Thư 0869622629 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

29 Nguyễn Minh Quân 27/06/2023 Nam Nguyễn Hữu Tầm 0902004104 Phạm Thị Hoàng Yêu 0783192868 Thôn Quế Lâm - Kiến Thụy

30 Ngô Quang Hải Đăng 26/09/2023 Nam Ngô Quang Hải 0838336889 Bùi Thị Thẫm 0919219962 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

31 Bùi Tuấn Tú 09/02/2023 Nam Bùi Đình Tuấn 0936241579 Đào Thu Hà 0916012002  - Xã Nghi Dương

32 Nguyễn Chí Thiên 17/01/2023 Nam Nguyễn Sĩ Chúc 0766482288 Linh Thị Khiết 0355461797 Thôn Phương Đôi - Kiến Thụy

33 Nguyễn Ngọc Bảo Trang 19/12/2023 Nữ Nguyễn Đức Hiệu 0934321199 Trương Thị Thu 0375093328 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy



34 Ngô Khánh Vy 13/07/2023 Nữ Ngô Văn Huy 0969936306 Đặng Thị Duyên 0974658264 Thôn Quế Lâm - Kiến Thụy

35 Ngô Duy Nam 27/11/2023 Nam Ngô Duy Hoàng 0865100229

Hoàng Thị Thanh 

Diễm 0355665038 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy

36 Hồ Trọng Nguyên 23/09/2024 Nam Hồ Văn Vĩnh 0962792374 Đào Thị Loan 0986470079 Thôn QL - Kiến Thụy

37 Vũ Minh Hoàng 05/03/2024 Nam Vũ Đức Đô 0906096294 Nguyễn Thuý Hiền 0906096294 Thôn Trà Phương - Kiến Thụy
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